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TỔNG THỂ NHÀ MÁY

TT TÊN THIẾT BỊ

ĐÁNH GIÁ 

THIẾT BỊ SAU 

SỬA CHỮA

KẾT 

LUẬN

1 Thiết bị Tuabin - Thủy lực H1-H2 Ổn định Đạt

2
Thiết bị Máy phát  H1-H2 (gồm Ổ đỡ, Ổ chặn, bộ 

tiếp nhận dầu, bộ làm mát không khí máy phát)
Ổn định Đạt

3 Thiết bị quạt làm mát không khí máy phát H1-H2 Ổn định Đạt

4 Thiết bị phanh tổ máy H1-H2 Ổn định Đạt

5 Hệ thống điều tốc, hệ thống dầu áp lực  H1-H2 Ổn định Đạt

6 Hệ thống nước kỹ thuật  H1-H2 Ổn định Đạt

7 Thiết bị bơm dầu và bộ làm mát dầu tuabin H1-H2 Ổn định Đạt

8 Hệ thống bơm vét dầu rò rỉ điều tốc H1-H2 Ổn định Đạt

9 Máy biến áp T1-T2 Ổn định Đạt

10
Thiết bị TU, TI, dao cách ly, dao tiếp địa, chống sét 
H1-H2

Ổn định Đạt

11 Máy biến áp tự dùng TD 61-TD62 Ổn định Đạt

12 Máy cắt đầu cực 601-602 Ổn định Đạt

13 Thiết bị dãy tủ cao áp G1 đến G10 Ổn định Đạt

14 Hệ thống kích từ tổ máy H1-H2 Ổn định Đạt

15 Hệ thống rơle bảo vệ H1-T1, H2-T2 Ổn định Đạt

16 Hệ thống điều khiển giám sát H1-H2 Ổn định Đạt

17 Hệ thống đo lường tổ máy H1-H2 Ổn định Đạt

18 Hệ thống tự dùng 0,4kV H1-H2 Ổn định Đạt



HỆ THỐNG TUABIN-MÁY PHÁT

❖ CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

➢ Thay gioăng, phớt cho cổ trục cánh 

hướng số 1,8,12,16, H1, cánh số 1, H2 

đã khảo sát trước khi thực hiện

➢ Thay tay biên cánh hướng 12, H1.

➢ Xử lý một số vị trí thấm dầu, rò dầu

➢ Đo khe hở cánh hướng, cánh BXCT, độ 

đảo tổ máy trước và sau khi sửa chữa 

(kèm theo bảng thông số đo)

➢ Tháo vệ sinh, thử áp các bộ làm mát 

không khí máy phát

➢ Xử lý rò nước tại vành chèn ống côn 

phía hạ lưu H1

➢ Tháo vệ sinh, bảo dưỡng, thay gioăng 

các guốc phanh

➢ Bảo dưỡng, thay bi động cơ các quạt 

làm mát máy phát.

➢ Kiểm tra bảo dưỡng các tủ điều khiển 

bơm dầu, các cảm biến mức dầu, tủ 

điều khiển quạt làm mát và hệ thống 

sấy.

➢ Vệ sinh, kiểm tra thí nghiệm cách điện 

máy phát

➢ Thay thế chổi than bị mòn

❖ TÌNH TRẠNG HIỆN TẠI: Hiện tại hệ 

thống Tuabin – Máy phát đang hoạt động ổn 

định

❖ TỒN TẠI

➢ Một số cổ trục cánh hướng H1 vẫn bị 

rò nước với một lượng nhỏ.

➢ Cách điện stator và rotor giảm thấp khi 

dừng máy



❖ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM TỚI

➢ Thực hiện sửa chữa xử lý dứt điểm các cổ trục cánh hướng 

H1 vẫn bị rò nước trong quá trình chạy máy

➢ Vệ sinh, bảo dưỡng, căn chỉnh lại toàn bộ vành điều chỉnh 

cánh hướng.

➢ Kiểm tra, căn chỉnh lại khe hở bạc tại bộ tiếp nhận dầu nếu 

cần

➢ Vệ sinh và kiểm tra các thông số của máy phát

➢ Bảo dưỡng hệ thống tủ bảng điều khiển bơm dầu, quạt làm 

máy phát, bộ sấy

❖ ĐÁNH GIÁ : 

✓ Hiện tại hệ thống tuabin vẫn đảm bảo chất lượng hoạt động 

lâu dài hàng năm sẽ tiến hành kiểm tra thay thế các thiết bị hư 

hỏng

✓ Đối với máy phát do bị ngập nước nên cách điện đã bị suy 

giảm để đảm bảo vận hành kiến nghị 3 đến 5 năm cần phải 

tiến hành kiểm tra và làm lại cách điện



❖ Bảng thông số đo:

TT

Thông số đo cánh hướng, BXCT, độ đảo TM

CH H1 CH H2
BXCT 

H1

BXCT 

H2

Độ đảo 

H1

Độ đảo 

H2

1 00 mm 00 mm
3,2 mm 

(+y)

3 mm 

(+y)

100 µm 

(MF)

50 µm 

(MF)

2 00 mm 0,30 mm
2,5 mm (-

y)

2,7 mm (-

y)

80 µm 

(TB)

150 µm 

(TB)

3 00 mm 0,30 mm
2,7 mm 

(+x)

2,50 mm 

(+x)

4 00 mm 00 mm
2,50 mm 

(-x)

2,30 mm 

(-x)

5 00 mm 00 mm

6 00 mm 00 mm

7 00 mm 00 mm

8 0,40 mm 00 mm

9 0,15 mm 0,08 mm

10 00 mm 00 mm

11 00 mm 00 mm

12 0,75 mm 00 mm

13 0,40 mm 0,40 mm

14 00 mm 0,50 mm

15 00 mm 00 mm

16 00 mm 00 mm



HỆ THỐNG DẦU BÔI TRƠN

❖ CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

➢ Vệ sinh toàn bộ bể dầu

➢ Tháo vệ sinh toàn bộ van một chiều đầu hút, bộ lọc dầu, bộ

làm mát dầu.

➢ Vệ sinh các bộ lọc dầu, bộ làm mát dầu, van dầu trên hệ thống.

➢ Kiểm tra bảo dưỡng toàn bộ hệ thống điều khiển các cảm biến

mức

❖ TÌNH TRẠNG HIỆN TẠI: Hiện tại hệ thống dầu bôi trơn đang

hoạt động ổn định



❖ TỒN TẠI

➢ Do môi trường ẩm thấp lên các thiết bị điều khiển có nguy cơ bị

chập do nhiễm ẩm.

➢ Cách điện các động cơ giảm thấp khi làm việc trong môi trường độ

ẩm cao

❖ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM TỚI

➢ Tháo kiểm tra bi động cơ, bi bơm dầu (nếu cần thay thế các vòng bi

mới)

➢ Tháo vệ sinh các bộ lọc, thay các gioăng làm kín

➢ Tháo kiểm tra các loại đồng hồ báo áp suất, thay thế các đồng hồ

kém chất lượng

➢ Kiểm tra bảo dưỡng toàn bộ hệ thống điều khiển

❖ ĐÁNH GIÁ : 

✓ Để thiết bị làm việc ổn định cần phải cải tạo môi trường hoặc cải

tiến hệ thống. Đưa toàn bộ hệ thống điều khiển lên cao trình trên

đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định

HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC

• CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

➢ Vệ sinh các bể dầu, van điều khiển, bộ lọc 

dầu các loại.

➢ Tháo thay khớp giảm chấn cho bơm dầu điều 

tốc, xử lý các vị trí rò dầu.

➢ Căn chỉnh điểm 0 cơ khí tại tủ điều tốc cơ

➢ Thay gioăng tại chốt secvomotor (rò dầu)

➢ Kiểm tra bảo dưỡng và cài đặt các thông số 

điều khiển cho hệ thống điều tốc

➢ Thay khóa chọn chế độ điều khiển cho 2 bơm 

dầu rò rỉ điều tốc H1.

• TÌNH TRẠNG HIỆN TẠI: Khóa chọn chế độ 

điều khiển bơm dầu rò rỉ điều tốc H2 không đúng 

chủng loại.

• TỒN TẠI: Không



• DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM TỚI

➢ Tháo, kiểm tra, bảo dưỡng ngăn kéo 

phụ tại tủ điều tốc, thay thế các linh 

kiện kém chất lượng như bộ lọc dầu, 

van điều khiển, van tay các loại.

➢ Thay thế các gioăng, phớt làm kín 

secvomotor nếu cần, thiết bị chốt 

cánh hướng đã kém chất lượng dẫn 

đến rò dầu

➢ Tháo kiểm tra, bảo dưỡng bơm dầu 

điều tốc, thay các vật tư thiết bị đã 

kém chất lượng như khớp nối, vòng 

bi động cơ, bơm dầu

➢ Kiểm tra bảo dưỡng hệ thống điều 

khiển, kiểm tra cài đặt các thông số 

của hệ thống

➢ Thay thế các cảm biến kém chất 

lượng

➢ Thay khóa chọn chế độ bơm dầu rò 

rỉ điều tốc H2

• ĐÁNH GIÁ : 

✓ Hiện tại hệ thống vẫn hoạt động tốt 

tuy nhiên do hệ thống điều khiển đã bị 

ngập nước trong thời gian 5 năm tới 

cần phải có phương án dự nâng cấp và 

cải tạo thay thế mới hệ thống điều 

khiển.

HỆ THỐNG KÍCH TỪ



❖ CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

➢ Kiểm tra , bảo dưỡng toàn bộ hệ thống điều khiển

➢ Kiểm tra bảo dưỡng hệ thống làm mát

➢ Kiểm tra bảo dưỡng hai bộ điều khiển AVR

➢ Kiểm tra bảo dưỡng Thyristor

➢ Kiểm tra bảo dưỡng máy cắt và điều khiển máy cắt kích từ

➢ Kiểm tra bảo dưỡng thí nghiệm MBA kích từ.

❖ TÌNH TRẠNG HIỆN TẠI: Đèn FUSE FUSING sáng 

❖ TỒN TẠI: Cầu chỉnh lưu Diot 3 pha đang hư hỏng.

❖ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM TỚI

➢ Kiểm tra bảo dưỡng tủ điều khiển

➢ Kiểm tra các thông số của Thyristor

➢ Thông số của hai AVR

➢ Hệ thống đóng cắt và mồi từ

➢ Máy cắt dập từ

❖ ĐÁNH GIÁ : 

✓ Hiện tại hệ thống kích từ đang hoạt động ổn định trong 3 đến 5 

năm tới cần mua vật tư thay thế thiết bị hư hỏng tính toán nâng 

cấp 4 đến 6 năm khi thiết bị không còn sản xuất.

HỆ THỐNG ROLE BẢO VỆ - ĐO LƯỜNG



❖ CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

➢ Kiểm tra , bảo dưỡng hệ thống 

role bảo vệ và hệ thống đo lường 

hai tổ máy

➢ Thí nghiệm chức năng đo lường 

cho hệ thống role

➢ Kiểm tra bảo dưỡng các cảm biến 

➢ Kiểm tra bảo dưỡng hệ thống đo 

lường và điều khiển phanh hai tổ 

máy.

❖ TÌNH TRẠNG HIỆN TẠI: Hiện tại hệ 

thống Role đo lường đang hoạt động ổn 

định

❖ TỒN TẠI: Không

❖ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM TỚI

➢ Kiểm tra bảo dưỡng hệ thống role 

và đo lường

➢ Kiểm tra thí nghiệm các chức 

năng đo lường và bảo vệ hai tổ 

máy

➢ Kiểm tra chất lượng và thí 

nghiệm các các cảm biến

❖ ĐÁNH GIÁ : 

✓ Hiện tại hệ thống role và đo lường 

chất lượng còn tốt dự kiến 5 đến 6 

năm tới thay thế nâng cấp khi 

thiết bị không còn sản xuất.



HỆ THỐNG NƯỚC KỸ THUẬT

• CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

➢Tháo vệ sinh các bộ lọc thô

➢Xử lý rò nước tại các vị trí lắp 

ghép.

➢Bảo dưỡng toàn bộ van tay, van 

điều khiển trên hệ thống

➢Bảo dưỡng toàn bộ hệ thống 

điều khiển

• TÌNH TRẠNG HIỆN TẠI: Hiện tại 

hệ thống nước kỹ thuật đang hoạt 

động ổn định

• TỒN TẠI: Không

• DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM TỚI

➢ Kiểm tra bảo dưỡng các bộ lọc 

➢ Kiểm tra các mối lắp ghép

➢ Kiểm tra chất lượng các van 

của hệ thống

➢ Kiểm tra chất lượng động cơ

➢ Kiểm tra chất lượng hệ thống 

điều khiển

• ĐÁNH GIÁ : 

✓ Hệ thống hoạt động ổn định 

trong 3 đến 5 năm tới  chỉ cần 

mua thiết bị thay thế các hư 

hỏng.



HỆ THỐNG TỰ DÙNG 0,4 KV

• CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

• Kiểm tra thí nghiệm hai MBA tự 

dùng

• Kiểm tra bảo dưỡng hai máy cắt 

• Kiểm tra bảo dưỡng tủ cấp nguồn 

cho các thiết bị cho hai tổ máy

• TÌNH TRẠNG HIỆN TẠI: Hiện tại hệ 

thống tự dùng 0,4 kV đang hoạt động ổn 

định

• TỒN TẠI: Không

• DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM TỚI

• Kiểm tra bảo dưỡng và thí nghiệm 

hai MBA

• Kiểm tra thí nghiệm hai máy cắt 

0,4 KV

• Kiểm tra bảo dưỡng các tủ phân 

phối 

• ĐÁNH GIÁ : 

• Hệ thống hoạt động ổn định trong 3 

đến 5 năm tới  chỉ cần mua thiết bị 

thay thế các hư hỏng.

• Để thuận tiện trong quá trình vận 

hành lên cải tạo hệ thống tự dùng 

các thiết bị tổ máy H1 sẽ được cấp 

từ MCB1, tổ máy 2 sẽ được cấp từ 

MCB2, thiết bị phụ trợ khác cấp từ 

MCB3



HỆ THỐNG THIẾT BỊ TPP VÀ MBA T1-T2

• CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

• Kiểm tra thí nghiệm hai MBA chính T1-T2

• Kiểm tra bảo dưỡng hai chống sét van

• Kiểm tra bảo dưỡng hai Máy cắt 35kV

• Kiểm tra bảo dưỡng hai TI

• TÌNH TRẠNG HIỆN TẠI: Hiện tại hệ thống TPP và T1-T2 đang 

hoạt động ổn định

• TỒN TẠI: Không

• DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM TỚI

• Kiểm tra bảo dưỡng và thí nghiệm hai MBA T1-T2

• Kiểm tra bảo dưỡng máy cắt 131 và 132

• Kiểm tra bảo dưỡng hai TI và hai chống sét van

• ĐÁNH GIÁ : 

• Hệ thống hoạt động ổn định trong 3 đến 5 năm tới  chỉ cần 

mua thiết bị thay thế các hư hỏng.



HỆ THỐNG DÃY TỦ CAO ÁP 6,3KV

• CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

• Kiểm tra bảo dưỡng toàn bộ tủ cao áp 

6,3kV

• Kiểm tra bảo dưỡng hai cầu dao phụ tải

• Kiểm tra bảo dưỡng, thí nghiệm hai máy 

cắt 601,602

• Kiểm tra bảo dưỡng TU, TI hai tổ máy

• TÌNH TRẠNG HIỆN TẠI: Hiện tại hệ thống 

dãy tủ cao áp đang hoạt động ổn định

• TỒN TẠI: Không

• DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM TỚI

• Kiểm tra bảo dưỡng toàn bộ tủ cao áp 

6,3kV

• Kiểm tra bảo dưỡng, thí nghiệm thông số 

hai cầu dao phụ tải

• Kiểm tra bảo dưỡng, thí nghiệm hai máy 

cắt 601,602

• Kiểm tra bảo dưỡng , thí nghiệm TU, TI 

hai tổ máy

• ĐÁNH GIÁ : 

• Hiện tại điện trở tiếp xúc máy cắt 601 

cao hơn 602 nhưng vẫn đảm bảo vận 

hành ổn định

• Hệ thống hoạt động ổn định trong 3 đến 

5 năm tới  chỉ cần mua thiết bị thay thế 

các hư hỏng.



HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT

• CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

• Kiểm ra bảo dưỡng hệ thống điều 

khiển LCU1-2

• Kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị phụ 

trợ điều khiển role, bộ biến đổi 

công suất, bộ hòa tự động - bằng 

tay, bộ đo lường và giám sát thông 

số nhiệt độ và các hệ thống liên 

quan

• TÌNH TRẠNG HIỆN TẠI: Hiện tại hệ 

thống điều khiển giám sát đang hoạt 

động ổn định

• TỒN TẠI: Không

• DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM TỚI

• Kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị 

điều khiển LCU1-2

• Kiểm tra thí nghiệm các bộ biến đổi 

công suất, bộ hòa tự động – bằng 

tay

• Kiểm tra các thiết bị phụ trợ liên 

qua đến hệ thống điều khiển giám 

sát

• ĐÁNH GIÁ : 

• Hiện tại hệ thống điều khiển giám sát vẫn hoạt động ổn định, hai 

máy tính vận hành không có vật tư dự phòng, kiến nghị năm tới 

cần mua thêm một máy tính dự phòng đảm bảo hệ thống được 

hoạt động ổn định khi có hư hỏng thiết bị

• Hệ thống hoạt động ổn định trong 3 đến 5 năm tới  chỉ cần mua 

thiết bị thay thế các hư hỏng.

• Có kế hoạch nâng cấp hệ thống trong vòng 4 – 6 năm tới khi 

thiết bị không còn sản xuất


